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                     ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

                            HỌC KỲ:  I                             NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG      Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 1

Lớp: 15 CĐ                             Ngày thi:  __ / _  / 2016 

                           Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	HỌ VÀ TÊN SV


	Chữ ký Giám thị I
	Chữ ký giám thị II
	Số mật mã

	LỚP
	SỐ KÝ DANH

	
	
	


(----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Chữ ký Giám khảo I
	Chữ ký giám khảo II
	ĐIỄM BÀI THI
	Số mật mã

	
	
	(bằng số)
	(bằng chữ)


	



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi 
	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1

( 1đ ) 
	Tính đương lượng của Ba(NO3)2. Biết 26,1 gam Ba(NO3)2 tác dụng vừa đủ  với 14,2 gam Na2SO4 có đương lượng là 71.
	
	

	Câu 2

( 1đ )
	Cho 7,2 gam hỗn hợp Al2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong 300 mL dung dịch HCl 1M. Tính khối lượng muối sunfat khan thu được sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng.
	
	

	Câu 3

( 1đ )
	Trộn 50 mL CO2 (900 mmHg) 20 mL N2 (800 mmHg) 15 mL O2 (700 mmHg)  thu được 80 mL hỗn hợp. Tính áp suất chung của hỗn hợp.
	
	

	Câu 4

( 1đ )
	Cho 5 nguyên tố với số thứ tự tương ứng: V (Z = 23), Mn (Z = 25), Co (Z = 27), Ni (Z = 28), As (Z = 33). Ở trạng thái electron cơ bản, những nguyên tử nào có 3 electron độc thân?
	
	




	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 5
( 1đ )
	Nguyên tố X có tổng các loại hạt là 108. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 24. Viết ký hiệu nguyên tử X.
	
	

	Câu 6
( 1đ )
	Dựa vào phương pháp MO-LCAO Tính bậc liên kết và cho biết từ tính của CN–

	
	

	Câu 7
( 1đ )
	Theo thuyết lai hóa hãy cho biết trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm và hình dạng phân tử của các phân tử sau: CH4; CO2 ; H2S.
	
	

	Câu 8
( 1đ )
	Nhiệt cung cấp cho nước tăng thêm 1 độ là 4,18 J/gam 500 mL nước ở 15°C tăng lên đến 60°C thì hiệu ứng nhiệt của quá trình là bao nhiêu ?
	
	

	Câu 9
( 1đ )
	Cho 28 gam sắt kết hợp với oxi tạo sắt III oxit tỏa ra 205,5 kJ. Tìm enthalpy tạo thành của sắt III oxit.

	
	

	Câu10
( 1đ )
	Tính ΔS° trong quá trình hóa hơi 39 gam benzen biết nhiệt hóa hơi của benzen là +128,744 kJ/mol và nhiệt độ sôi của benzen là 80,1°C.
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                     ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

                            HỌC KỲ:  I                             NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG      Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 1

Lớp: 15 CĐ                             Ngày thi:  __ / _ / 2016 

                           Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	HỌ VÀ TÊN SV


	Chữ ký Giám thị I
	Chữ ký giám thị II
	Số mật mã

	LỚP
	SỐ KÝ DANH

	
	
	


(----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Chữ ký Giám khảo I
	Chữ ký giám khảo II
	ĐIỄM BÀI THI
	Số mật mã

	
	
	(bằng số)
	(bằng chữ)


	



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi 
	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1

( 1đ ) 
	 18 gam axit oxalic (HOOC-COOH) có đương lượng là 45 cần dùng làm mất màu 12,64 gam thuốc tím (KMnO4) thuốc tím. Tính đương lượng của thuốc tím.
	
	

	Câu 2

( 1đ )
	Trộn 60 mL A (900 mmHg) 10 mL B (800 mmHg) 25 mL C (700 mmHg)  thu được 85 mL hỗn hợp. Tính áp suất chung của hỗn hợp.


	
	

	Câu 3

( 1đ )
	Biết khối lượng nguyên tử tương đối của sắt là 55,85. Quy đổi 245,74 gam nguyên tố sắt thành số mol và số nguyên tử nguyên tố sắt.
	
	

	Câu 4

( 1đ )
	Ở trạng thái electron cơ bản nguyên tử Se , Cu, Al có mấy e độc thân?


	
	




	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 5
( 1đ )
	Xác định Z của nguyên tố  có electron cuối cùng điền vào mức năng lượng cao nhất có 4 số lượng tử  n = 2    l = 0  

 ml = 0    ms = +  ½.
	
	

	Câu 6
( 1đ )
	Xác định độ dài sóng và tần số của bức xạ của vạch phổ thứ 3 dãy Lyman.


	
	

	Câu 7
( 1đ )
	Theo thuyết liên kết – hóa trị, Selen (Z = 34) có thể các cộng hóa trị nào? 

 
	
	

	Câu 8
( 1đ )
	Tính ΔH° của 250 gam nước từ  10oC lên 50oC ở áp suất 1 atm. Biết nhiệt dung của  H2O lỏng bằng 75,3 J/mol.

	
	

	Câu 9
( 1đ )
	Tính biến thiên entropy trong quá trình nóng chảy của 50 gam  nước đá biết nhiệt nóng chảy của nước đá là  +1436,3 cal.mol – 1

	
	

	Câu10
( 1đ )
	Dựa vào phương pháp MO-LCAO Tính bậc liên kết và cho biết từ tính của NO–
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                     ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

                            HỌC KỲ:  I                             NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG      Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 1

Lớp: 15 CĐ                             Ngày thi:  __ / _ / 2016 

                           Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	HỌ VÀ TÊN SV


	Chữ ký Giám thị I
	Chữ ký giám thị II
	Số mật mã

	LỚP
	SỐ KÝ DANH

	
	
	


(----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Chữ ký Giám khảo I
	Chữ ký giám khảo II
	ĐIỄM BÀI THI
	Số mật mã

	
	
	(bằng số)
	(bằng chữ)


	



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi 
	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1

( 1đ ) 
	 Tìm khối lượng khí butan chứa trong bình kín dung tích 25 lít, áp suất 16,4 atm, nhiệt độ 87°C.


	
	

	Câu 2

( 1đ )
	Tính đương lượng của CuCl2 và AgNO3 trong phản ứng: CuCl2 + 2AgNO3 = 
Cu(NO3)2 +2AgCl 

	
	

	Câu 3

( 1đ )
	Trộn 60 mL O2 (900 mmHg) 10 mL N2 (800 mmHg) 15 mL H2 (700 mmHg)  thu được 85 mL hỗn hợp. Tính áp suất chung của hỗn hợp.


	
	

	Câu 4

( 1đ )
	Ở trạng thái electron cơ bản nguyên tử Ti (Z=22); Co (Z=27); Ca (Z=20) có mấy e độc thân? 

	
	




	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 5
( 1đ )
	Bộ bốn số lượng tử: n = 3,
 l = 1, ml = 0, ms = –1/2. Với giá trị ml xếp theo thứ tự tăng dần, là của electron cuối cùng được điền vào nguyên tử nguyên tố nào?
	
	

	Câu 6
( 1đ )
	Hãy tính điện tích hiệu dụng trên phân lớp 4s 4p và 3d của Mn (Z = 25) theo phương pháp Slater.
	
	

	Câu 7
( 1đ )
	Dựa vào phương pháp MO-LCAO Tính bậc liên kết và cho biết từ tính của NO+


	
	

	Câu 8
( 1đ )
	 Ở 25oC 1 atm 6 gam Mg kết hợp oxi tỏa ra 150,5 kJ. Tìm enthalpy tạo thành tiêu chuẩn của MgO.

	
	

	Câu 9
( 1đ )
	Tính ΔS° của quá trình biến đổi 150 gam nước từ 30oC đến 50oC ở áp suất không đổi biết 
[image: image1.wmf]o

p

C

của nước lỏng bằng 75,3 J/Kmol.
	
	

	Câu10
( 1đ )
	Tính ΔG° của phản ứng có:
 ΔH = 456 kJ và ΔS = 89,12 J tại 25°C?  Xác định chiều diễn biến của phản ứng?
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                            HỌC KỲ:  I                             NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG      Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 1

Lớp: 15 CĐ                             Ngày thi:  __ / _ / 2016 

                           Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	HỌ VÀ TÊN SV


	Chữ ký Giám thị I
	Chữ ký giám thị II
	Số mật mã

	LỚP
	SỐ KÝ DANH

	
	
	


(----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Chữ ký Giám khảo I
	Chữ ký giám khảo II
	ĐIỄM BÀI THI
	Số mật mã

	
	
	(bằng số)
	(bằng chữ)


	



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi 
	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1

( 1đ ) 
	Tính số mol và số nguyên tử nhôm có trong 20,79 gam nhôm. Cho (Al = 27)


	
	

	Câu 2

( 1đ )
	Tính khoái löôïng mol phaân töû của chất khí (X) nặng 24 gam biết rằng 15 lít (X) ở nhiệt độ 30°C có áp suất là 2,4846 atm.


	
	

	Câu 3

( 1đ )
	Cho 20,5 gam hỗn hợp Mg, Al,, Zn tan vừa đủ trong 350 mL dung dịch HCl 2M. Tính khối lượng muối clorua khan thu được sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng. 


	
	

	Câu 4

( 1đ )
	Xác định 4 số lượng tử của electron cuối cùng có mức năng lượng cao nhất của nguyên tử có Z = 19.


	
	




	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 5
( 1đ )
	 Nguyên tử (R) có tổng số hạt là 115. Số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 25 hạt. Tính số khối của (R) và viết ký hiệu nguyên tử của (R).
	
	

	Câu 6
( 1đ )
	Một electron của nguyên tử hidro chuyển dịch từ quỹ đạo thứ 1 ra quỹ đạo thứ 3. Xác định độ dài sóng và năng lượng (theo đơn vị J) của bức xạ .
	
	

	Câu 7
( 1đ )
	Dựa trên quan điểm thuyết lai hóa hãy cho biết trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm và hình dạng phân tử của các phân tử sau: CO2 , H2O, SF6
	
	

	Câu 8
( 1đ )
	Dựa vào phương pháp MO-LCAO Tính bậc liên kết và cho biết từ tính của CN


	
	

	Câu 9
( 1đ )
	 Tính ΔS° trong quá trình đun nóng 200 gam nước từ 10°C đến 20°C ở P = const, biết 
[image: image2.wmf]o

p

C

của nước bằng 75,3 J/Kmol
	
	

	Câu10
( 1đ )
	Tính lượng nhiệt cần thiết để nâng nhiệt độ của 90 gam nước từ  -150oC lên -10oC ở áp suất 1 atm. Biết 
[image: image3.wmf]o
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 của nước tinh thể bằng 35,56  J/Kmol.
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Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG      Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 1

Lớp: 15 CĐ                             Ngày thi:  __ / _ / 2016 

                           Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	HỌ VÀ TÊN SV


	Chữ ký Giám thị I
	Chữ ký giám thị II
	Số mật mã

	LỚP
	SỐ KÝ DANH

	
	
	


(----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Chữ ký Giám khảo I
	Chữ ký giám khảo II
	ĐIỄM BÀI THI
	Số mật mã

	
	
	(bằng số)
	(bằng chữ)


	



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi 
	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1

( 1đ ) 
	 Tính khối lượng của MgCl2 có đương lượng là 47,5 cần dùng vừa đủ để tác dụng vừa đủ với 34 gam AgNO3 có đương lượng là 170.
	
	

	Câu 2

( 1đ )
	Khi cho 14,2 gam hỗn hợp Fe2O3 , MgO, ZnO tan vừa đủ trong 200 ml dung dịch HCl 2M. Tính khối lượng muối clorua khan thu được sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng.
	
	

	Câu 3

( 1đ )
	Trộn 50 mL CO2 (900 mmHg) 20 mL N2 (800 mmHg) 15 mL O2 (700 mmHg)  thu được 80 mL hỗn hợp. Tính áp suất chung của hỗn hợp.
	
	

	Câu 4

( 1đ )
	Trong 4 nguyên tố K (Z = 19), Sc (Z = 21), Co (Z = 25), và Cu (Z = 29), nguyên tử của các nguyên tố nào có cấu hình electron lớp ngoài cùng 4s1?
	
	




	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 5
( 1đ )
	Xác định 4 số lượng tử của electron cuối cùng có mức năng lượng cao nhất của nguyên tử có Z = 23.


	
	

	Câu 6
( 1đ )
	Dựa vào phương pháp MO-LCAO Tính bậc liên kết và cho biết từ tính của NO


	
	

	Câu 7
( 1đ )
	Theo thuyết liên kết – hóa trị, Clo (Z = 35) có thể có các cộng hóa trị nào? 

	
	

	Câu 8
( 1đ )
	Khi cho 14 gam sắt kết hợp với oxi để tạo sắt II oxit tỏa ra 65,2 kJ. Tìm ΔH tạo thành của sắt II oxit.


	
	

	Câu 9
( 1đ )
	Tính biến thiên entropy của quá trình biến đổi 100 gam nước từ 20oC đến 80oC ở áp suất không đổi cho 
[image: image4.wmf]o
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 = 75,3 J/mol.K 
	
	

	Câu10
( 1đ )
	Tính ΔH° của 0,5 mol nước từ  90oC xuống 10oC ở áp suất 1 atm. , Biết 
[image: image5.wmf]o
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 của nước lỏng bằng 75,3 J/K.mol.
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Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG      Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 1

Lớp: 15 CĐ                             Ngày thi:  __ / _ / 2016 

                           Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	HỌ VÀ TÊN SV


	Chữ ký Giám thị I
	Chữ ký giám thị II
	Số mật mã

	LỚP
	SỐ KÝ DANH

	
	
	


(----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Chữ ký Giám khảo I
	Chữ ký giám khảo II
	ĐIỄM BÀI THI
	Số mật mã

	
	
	(bằng số)
	(bằng chữ)


	



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi 
	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1

( 1đ ) 
	Bình có thể tích là 10 lít có chứa 5 mol khí metan ở nhiệt độ 50°C. Tính áp suất do khí tạo nên trong bình.
	
	

	Câu 2

( 1đ )
	13,35 gam AlCl3 tác dụng vừa đủ với 12 gam NaOH. Tính đương lượng của AlCl3. Biết đương lượng của NaỌH là 40.

	
	

	Câu 3

( 1đ )
	Ở trạng thái kích thích cao nhất nguyên tử P, Cl , S có mấy electron độc thân? 

	
	

	Câu 4

( 1đ )
	Xác định 4 số lượng tử của electron cuối cùng có mức năng lượng cao nhất của nguyên tử có Z = 22.


	
	




	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 5
( 1đ )
	Một electron của nguyên tử hidro chuyển dịch từ quỹ đạo thứ 4 về quỹ đạo thứ 2. Xác định độ dài sóng và năng lượng (theo đơn vị J)  của bức xạ .
	
	

	Câu 6
( 1đ )
	Dựa vào phương pháp MO-LCAO Tính bậc liên kết và cho biết từ tính của CO+

	
	

	Câu 7
( 1đ )
	Dựa trên quan điểm thuyết lai hóa hãy cho biết trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm và hình dạng phân tử của các phân tử sau: CH4; CO2 ; BCl3
	
	

	Câu 8
( 1đ )
	Ở 25oC 1 atm 10 gam canxi kết hợp oxi tỏa ra 157.55 kJ. Tìm enthalpy tạo thành tiêu chuẩn của canxi oxit.


	
	

	Câu 9
( 1đ )
	Tính ΔH° của 0,6 mol nước từ
5oC lên 55oC ở áp suất 1 atm. Biết 
[image: image6.wmf]o

p
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 của nước lỏng bằng 75,3 J/Kmol.
	
	

	Câu10
( 1đ )
	Một phản ứng có ΔH° = -33,44 kcal và ΔS° = -55,66 cal tại 500°C. Tính ΔG° của phản ứng. Xác định chiều diễn biến của phản ứng?
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                     ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

                            HỌC KỲ:  I                             NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG      Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 1

Lớp: 15 CĐ                             Ngày thi:  __ / _ / 2016 

                           Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	HỌ VÀ TÊN SV


	Chữ ký Giám thị I
	Chữ ký giám thị II
	Số mật mã

	LỚP
	SỐ KÝ DANH

	
	
	


(----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Chữ ký Giám khảo I
	Chữ ký giám khảo II
	ĐIỄM BÀI THI
	Số mật mã

	
	
	(bằng số)
	(bằng chữ)


	



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi 
	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1

( 1đ ) 
	 Trộn 15 mL O2 (700 mmHg)  60 mL NH3 (900 mmHg),10 mL N2(800 mmHg),  thu được 65 mL hỗn hợp. Tính áp suất chung của hỗn hợp.
	
	

	Câu 2

( 1đ )
	Cho 10 gam hỗn hợp CuO, Fe2O3, MgO tan vừa đủ trong 200 ml dung dịch H2SO4 0,75 M. Tính khối lượng muối sunfat khan thu được sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng.
	
	

	Câu 3

( 1đ )
	Xác định đương lượng (Đ) của axit và bazơ trong phản ứng:

2HCl + Cu(OH)2 →
 CuCl2 + 2H2O

	
	

	Câu 4

( 1đ )
	Xác định 4 số lượng tử của electron cuối cùng có mức năng lượng cao nhất của nguyên tử có Z = 23.


	
	




	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 5
( 1đ )
	Một nguyên tử (Y) có tổng số các loại hạt là 101 trong đó số hạt mang điện tích gấp 1.598 lần số hạt không mang điện. Viết ký hiệu nguyên tử của (Y).
	
	

	Câu 6
( 1đ )
	Dựa trên quan điểm thuyết lai hóa hãy cho biết trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm và hình dạng của các phân tử sau: NH3; SF6;  PF5.
	
	

	Câu 7
( 1đ )
	Dựa vào phương pháp MO-LCAO Tính bậc liên kết và cho biết từ tính của CO.


	
	

	Câu 8
( 1đ )
	Tính ΔH° của 350 gam nước từ 25oC hạ xuống 0oC ở áp suất 1 atm. , Biết 
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 của nước 
lỏng bằng 75,3 J/Kmol.          

	
	

	Câu 9
( 1đ )
	Xác định ΔS0298 của phản ứng: C2H4 + H2O= C2H5OH

Biết S0298, ( J/K.mol) C2H5OH,

C2H4,  H2O lần  lượt  là: 282;        219,45;  188,72.
	
	

	Câu10
( 1đ )
	Khi cho 26 gam crôm kết hợp với oxi tỏa ra 283,95 kJ. Tìm enthalpy tạo thành của Cr2O3.

	
	


              TRƯỞNG KHOA

       TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
              Trần Kim Thu Liễu                     Nguyễn Thị Huyền Nga                    Nguyễn Thị Huyền Nga
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


                     ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

                            HỌC KỲ:  I                             NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG      Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 1

Lớp: 15 CĐ                             Ngày thi:  __ / _ / 2016 

                           Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	HỌ VÀ TÊN SV


	Chữ ký Giám thị I
	Chữ ký giám thị II
	Số mật mã

	LỚP
	SỐ KÝ DANH

	
	
	


(----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Chữ ký Giám khảo I
	Chữ ký giám khảo II
	ĐIỄM BÀI THI
	Số mật mã

	
	
	(bằng số)
	(bằng chữ)


	



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi 
	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1

( 1đ ) 
	Tính khoái löôïng mol phaân töû của chất khí (X) nặng 9,6 gam biết rằng 2 lít (X) ở nhiệt độ 25°C có áp suất là 1,8327atm.


	
	

	Câu 2

( 1đ )
	Tính số mol và số gam Ni của 7,40706.1023 nguyên tử Ni. Biết (Ni = 59).

	
	

	Câu 3

( 1đ )
	Một electron của nguyên tử Hidro chuyển dịch từ quỹ đạo thứ 2 ra quỹ đạo thứ 3. Xác định độ dài sóng và năng lượng (theo đơn vị J) của bức xạ .
	
	

	Câu 4

( 1đ )
	Hãy tính điện tích hiệu dụng trên phân lớp 3s3p và 3d của Mn (Z = 25) theo phương pháp Slater.


	
	




	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 5
( 1đ )
	Xác định Z và tên của nguyên tố  có electron cuối cùng điền vào mức năng lượng cao nhất có 4 số lượng tử n = 3   l = 1   ml = 0   ms = +  ½
	
	

	Câu 6
( 1đ )
	Dựa trên quan điểm thuyết lai hóa hãy cho biết trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm và hình dạng phân tử của các phân tử sau: CCl4; BH3; PF5.
	
	

	Câu 7
( 1đ )
	Dựa vào phương pháp MO-LCAO Tính bậc liên kết và cho biết từ tính của CO– 

	
	

	Câu 8
( 1đ )
	Tính ΔH0298, của  phản ứng 

Fe2O3(r) + 3CO(k) (
 2Fe(r) + 3CO2(k)  

Biết rằng: ΔH0298,tt (kJ/mol) của các chất lần lượt là :
 -822,2;  -110,5;  0  ; – 393,5
	
	

	Câu 9
( 1đ )
	Tính biến thiên entropy của quá trình biến đổi 500 gam nước từ 30oC đến 80oC ở áp suất không đổi Biết 
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 của nước lỏng bằng 75,3 J/Kmol.
	
	

	Câu10
( 1đ )
	Một phản ứng có ΔH° = 234 kJ và ΔS° = 561,12 J tại 250°C. Tính ΔG° của phản ứng. Xác định chiều diễn biến của phản ứng?
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                     ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

                            HỌC KỲ:  I                             NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG      Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 1

Lớp: 15 CĐ                             Ngày thi:  __ / _ / 2016 

                           Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	HỌ VÀ TÊN SV


	Chữ ký Giám thị I
	Chữ ký giám thị II
	Số mật mã

	LỚP
	SỐ KÝ DANH

	
	
	


(----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Chữ ký Giám khảo I
	Chữ ký giám khảo II
	ĐIỄM BÀI THI
	Số mật mã

	
	
	(bằng số)
	(bằng chữ)


	



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi 
	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1

( 1đ ) 
	 Magie clorua chứa 25,263% magie và 74,736% clo. Xác định đương lượng magie biết đương lượng Clo = 35,5.
	
	

	Câu 2

( 1đ )
	Trộn 60 mL N2 (900 mmHg), 20 mL CO2 (800 mmHg), 15 mL O2 (700 mmHg)  thu được 85 mL hỗn hợp. Tính áp suất chung của hỗn hợp.


	
	

	Câu 3

( 1đ )
	Tính số mol và số nguyên tử đồng có trong 28,8 gam đồng Biết (Cu = 64).

	
	

	Câu 4

( 1đ )
	Một nguyên tử (X) có tổng các loại hạt là 52 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt. Viết ký hiệu nguyên tử của (X).
	
	




	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 5
( 1đ )
	Xác định 4 số lượng tử của electron cuối cùng có mức năng lượng cao nhất của nguyên tử có Z = 20.

	
	

	Câu 6
( 1đ )
	Dựa trên quan điểm thuyết lai hóa hãy cho biết trạng thái lai hóa của các nguyên tử trung tâm trong các phân tử sau:  BH3; CO2 ; PF5.
	
	

	Câu 7
( 1đ )
	Dựa vào phương pháp MO-LCAO Tính bậc liên kết và cho biết từ tính của F2 .

	
	

	Câu 8
( 1đ )
	Tính  ΔH0298 của phản ứng: 2Mg + CO2 = 2MgO + C

Biết :

 ΔH0298,tt (CO2) = – 393,5 kJ và ΔH0 298,tt(MgO) = – 601,8 kJ
	
	

	Câu 9
( 1đ )
	400 gam nước được nâng từ 20oC đến 90oC ở áp suất không đổi Biết 
[image: image9.wmf]o
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 của nước lỏng bằng 75,3 J/Kmol. Tính biến thiên entropy của quá trình này?
	
	

	Câu10
( 1đ )
	Tính ΔG° của và xác định chiều diễn biến của phản ứng tại 500°C.  có: ΔH°=-345,67 kJ và ΔS° = -123,45 J. 
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                     ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

                            HỌC KỲ:  I                             NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG      Học phần: HÓA ĐẠI CƯƠNG 1

Lớp: 15 CĐ                             Ngày thi:  __ / _ / 2016 

                           Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
	HỌ VÀ TÊN SV


	Chữ ký Giám thị I
	Chữ ký giám thị II
	Số mật mã

	LỚP
	SỐ KÝ DANH

	
	
	


(----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Chữ ký Giám khảo I
	Chữ ký giám khảo II
	ĐIỄM BÀI THI
	Số mật mã

	
	
	(bằng số)
	(bằng chữ)


	



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi 
	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1

( 1đ ) 
	Nhôm  clorua chứa 20,022% Nhôm và 79,775% clo. Xác định đương lượng Nhôm biết đương lượng Clo = 35,5.

	
	

	Câu 2

( 1đ )
	Xác định thể tích của 213 gam hơi  Cl2 ở áp suất 4,5 atm và nhiệt độ 27°C.


	
	

	Câu 3

( 1đ )
	Trộn 60 mL CO2 (900 mmHg), 10 mL H2 (800 mmHg), 15 mL O2 (700 mmHg)  thu được 75 mL hỗn hợp. Tính áp suất chung của hỗn hợp.

	
	

	Câu 4

( 1đ )
	Ở trạng thái electron cơ bản, những nguyên tử nào trong các nguyên tử sau: Ca (Z = 20),
 V (Z = 23), Ni (Z = 28), 

 Ga (Z = 31) có 2 electron lớp ngoài cùng
	
	




	TT
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 5
( 1đ )
	Áp dụng giả thuyết de Broglie, hãy tính bước sóng λ  của Electron trong nguyên tử Hiđro chuyển động với vận tốc v = 106m/s; m = 9,1.10-31kg.
	
	

	Câu 6
( 1đ )
	Dựa trên quan điểm thuyết lai hóa hãy cho biết trạng thái lai hóa của các nguyên tử trung tâm trong các phân tử sau: CH4; BeH2; SF6.
	
	

	Câu 7
( 1đ )
	Dựa vào phương pháp MO-LCAO Tính bậc liên kết và cho biết từ tính của CO.
. 
	
	

	Câu 8
( 1đ )
	Tính biến thiên entropy của quá trình biến đổi 500 gam khí H2 (xem như  khí lý tưởng). Khi giãn nở từ 7 atm đến 3 atm. 
	
	

	Câu 9
( 1đ )
	Khi hóa hợp 2,1 gam sắt với lưu huỳnh có 3,77 kJ thoát ra. Tính nhiệt tạo thành của FeS.


	
	

	Câu10
( 1đ )
	Tính ΔG0298  và xác định chiều diễn biến của phản ứng.

Fe2O3(r) + 3CO(k) = 
   2Fe(r) + 3CO2(k  )     

Cho biết ΔG0298,tt  lần lựợt  của                Fe2O3(r),    CO(k),     CO2(k)   -704,3 kJ;  137,1 kJ ; -394,4 kJ
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Sinh viên không viết vào chỗ gạch chéo này
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